      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ
TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


  THỜI KHÓA BIỂU  LỚP 1A1
  GVCN: Nguyễn Thị Hoa
  Phòng học: ID:8032010591
  Pass: 862735

	Thời gian
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ 6

	Tự nghiên cứu có sự HD của GV
	Âm nhạc
	GDTC
	Mĩ thuật

	TNXH

	HĐTN

Đạo đức

	19h – 21h30
	Toán
	Toán
	Toán
	TV
	T.Anh

	
	TV
	TV
	TV
	TV
	T.Anh

	
	TV
	TV
	TV
	TV
	

	
	TV
	TV
	TV
	
	


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 40/40 học sinh tham gia (38 học sinh học qua điện thoại, 02 học sinh hoc bằng máy tính)
Lưu ý: Các bạn vào học đúng giờ.
             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh ( môn tiếng anh có thể gửi video cho hs xem trước khi vào học zoom)
        PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2
 GVCN: Đặng Thị Hải
 Phòng học: ID: 988 809 2801

 Pass: 12345678

	
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6



	Sáng

8h
	
	Tiếng Anh

	
	
	Tiếng Anh

	Tối

19h

 Đến 

21h
	1
	Toán


	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt


	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt


	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt


	Tiếng Việt
	
	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	- Tự nhiên xã hội

- Đạo đức

- GDTC (Thể dục)

- Âm nhạc 

- Mĩ thuật

- HĐTN


Tổng số học sinh: Học qua phần mềm zoom, 38/41 HS tham gia học, 3 HS bố mẹ k có nhà k có phương tiện để học, học bằng hình thức gửi phiếu bài tập.
Môn tiếng anh giáo viên có thể gửi video cho hs xem trước khi vào học zoom
Nội quy lớp học trực tuyến:

                             1. HS vào học đúng giờ, tạo không gian học yên tĩnh 

                             2. Chuẩn bị đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập.

                             3. PH, HS mặc trang phục phù hợp. 

                             4. Tắt míc
        PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU  LỚP 1A3

GVCN: Trần Thanh Hương
Phòng học: ID:2792566319

Pass: 13

	Thời gian
	Thứ  2
	Thứ  3
	Thứ  4
	Thứ  5
	Thứ 6



	Tự nghiên cứu có sự HD của GV
	Âm nhạc
	GDTC
	Mĩ thuật


	TN & XH


	HĐTN

Đạo đức

	19h – 21h30
	Toán
	Toán
	Toán
	TV
	T.Anh

	
	TV
	TV
	TV
	TV
	T.Anh

	
	TV
	TV
	TV
	TV
	

	
	TV
	TV
	TV
	
	


Tổng số học sinh tham gia: 42/42 tham gia học zoom (41 học sinh học qua điện thoại, 01 học sinh học bằng máy tính)
Môn tiếng anh giáo viên có thể gửi video cho học sinh xem trước khi vào học zoom

Lưu ý: Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả Tiếng Anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A1

 GVCN: Đặng Thị Duân

 Phòng học: ID: 4504477126     
 MK : 12345

	 Thời gian
	 Thứ 2
	 Thứ 3
	 Thứ 4
	 Thứ 5
	 Thứ 6


	Sáng

Từ 7h 30 

đến 10h 30 phút 
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	

	 
	Tiếng Anh
	TNXH
	Âm nhạc
	Mĩ Thuật
	GDTC

	
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	HĐTN
	
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia: 36/36 học sinh, học qua phần mềm zoom, toàn bộ hs học qua điện thoại.

Lưu ý: Các môn TNXH, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDTC, Đạo đức, HĐTN giáo viên gửi phiếu bài tập, video.
Môn Tiếng anh giáo viên có thể gửi video cho học sinh xem trước khi vào dạy zoom
Các bạn vào đúng giờ, tắt míc khi vào lớp, chuẩn bị bài trước khi vào lớp, sách giáo khoa, vở chính tả, sách tiếng anh.
     PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A2

 GVCN: Hà Thị Lâm

  Phòng học: ID: 202 214 5486   

  MK : 555555
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	Sáng

Từ 7h 30 phút
đến 10h  30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt
	T. Việt

	

	
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	TNXH
	HĐTN

	
	
	Tiếng Anh
	
	Mĩ Thuật
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia: 35/35 học sinh, học qua phần mềm zoom, toàn bộ hs học qua điện thoại.

Lưu ý: Các môn TNXH, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDTC, Đạo đức, HĐTN giáo viên gửi phiếu bài tập, video.
Môn Tiếng anh giáo viên có thể gửi video cho học sinh xem trước khi vào dạy zoom
Các bạn vào đúng giờ, tắt míc khi vào lớp, chuẩn bị bài trước khi vào lớp, sách giáo khoa, vở chính tả, sách tiếng anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A3

 GVCN:  Đỗ Thị Thu Thủy

 Phòng học:ID: 404 855 2458      

 Mật khẩu: 12345678

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	  Buổi sáng

Từ 7h 30 phút đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	

	
	Giáo dục thể chất
	TNXH
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh

	
	Âm nhạc
	Đạo đức
	
	
	Tiếng Anh


Tổng số học sinh tham gia: 36/36 học sinh, học qua phần mềm zoom, toàn bộ hs học qua điện thoại.

Lưu ý: Các môn TNXH, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDTC, Đạo đức, HĐTN giáo viên gửi phiếu bài tập, video.

Môn Tiếng anh giáo viên có thể gửi video cho học sinh xem trước khi vào dạy zoom
Các bạn vào đúng giờ, tắt míc khi vào lớp, chuẩn bị bài trước khi vào lớp, sách giáo khoa, vở chính tả, sách tiếng anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A1

  GVCN: Nguyễn Phương Thảo

  Phòng học:   ID: 5071702881   

 Mật khẩu: 123456
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	     Sáng

Từ 7h 30 phút
đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	  Tiếng Anh
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	  Tiếng Anh
	TV
	TV
	TV
	TV

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	 Thủ công
	Mĩ Thuật
	Tin học 

	
	
	THXH
	Đạo đức
	
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 46/46 học sinh tham gia (46 học sinh học qua điện thoại)

Lưu ý: Các môn Đạo đức, Thủ công, TNXH, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên 
Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A2

 GVCN: Phạm Thùy Linh 

  Phòng học: ID: 907 877 4598     

  Mật khẩu: 123456        

	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	Sáng

Từ 7h 30 phút
đến 10h 30
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	TV
	TV
	TV
	Tiếng Anh
	TV

	
	TV
	TV
	TV
	Tiếng Anh
	TV

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Thủ công
	Tin học 

	
	
	Mĩ thuật
	TNXH
	
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 44/44 học sinh tham gia (44 học sinh học qua điện thoại)

Lưu ý: Các môn Đạo đức, Thủ công, TNXH, Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên.
Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A1

 GVCN: Phan Thị Điệp
 Phòng học: ID: 7807594329
 MK: 123

	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	     Sáng

Từ 7h 30 phút

đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	         TV
	TV
	TV
	Tiếng Anh
	TV

	
	TV
	TV
	        TV
	Tiếng Anh
	TV

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	 Khoa học
	Mĩ Thuật
	Tin học 

	
	Kỹ thuật
	Lịch sử
	Đạo đức
	Địa lí
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 45/45 học sinh tham gia (45 học sinh học qua điện thoại)
Lưu ý:  Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các môn Thể dục, Âm nhạc, Khoa học, Mĩ thuật, Tin học, Kỹ thuật, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên.

             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.

      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A2

 GVCN: Đinh Thị Thanh Đào
 Phòng học: ID: 5591152915
 MK: 12345678
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	     Sáng

Từ 7h 30 phút

đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	         TV
	TV
	TV
	TV
	Tiếng Anh

	
	TV
	TV
	         TV
	TV
	Tiếng Anh

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	   Khoa học
	Mĩ Thuật
	Tin học 

	
	Kỹ thuật
	Lịch sử
	Đạo đức
	Địa lí
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 46/46 học sinh tham gia (46 học sinh học qua điện thoại)
Lưu ý:  Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các môn Thể dục, Âm nhạc, Khoa học, Mĩ thuật, Tin học, Kỹ thuật, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên.

             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A3

 GVCN: Nguyễn Thúy Ngân
 Phòng học: ID: 7865099182
 MK: 666666
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	     Sáng

Từ 7h 30 phút

đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	    Tiếng Anh
	TV
	TV
	TV
	TV

	
	Tiếng Anh
	TV
	        TV
	TV
	TV

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	 Khoa học
	Mĩ Thuật
	Tin học 

	
	Kỹ thuật
	Lịch sử
	Đạo đức
	Địa lí
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 45/45 học sinh tham gia (45 học sinh học qua điện thoại)
Lưu ý:  Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các môn Thể dục, Âm nhạc, Khoa học, Mĩ thuật, Tin học, Kỹ thuật, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên.

             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.

      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A1
 GVCN: Bùi Thị Đào

 Phòng học: ID: 3522940193
 MK: 12345678
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	     Sáng

Từ 7h 30 phút

đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	         TV
	TV
	 Tiếng Anh
	TV
	TV

	
	TV
	TV
	Tiếng Anh
	TV
	TV

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	 Khoa học
	Mĩ Thuật
	Tin học 

	
	Kỹ thuật
	Lịch sử
	Đạo đức
	Địa lí
	SHTT


Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 37/38 học sinh tham gia (01 Khuyết tật trí tuệ )

Lưu ý:  Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các môn Thể dục, Âm nhạc, Khoa học, Mĩ thuật, Tin học, Kỹ thuật, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên.

             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.
      PHÒNG GD&ĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A


THỜI KHÓA BIỂU HỌC TT LỚP 5A2
 GVCN: Phạm Thị Kiều Oanh
 Phòng họp: ID: 3316741308                      

 MK: 1111111111

	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6



	     Sáng

Từ 7h 30 phút

đến 10h 30 phút
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	         TV
	Tiếng Anh
	 TV
	TV
	TV

	
	TV
	Tiếng Anh
	TV
	TV
	TV

	

	Tự nghiên cứu với sự HD của GV
	Thể dục
	Âm nhạc
	 Khoa học
	Mĩ Thuật
	Tin học 

	
	Kỹ thuật
	Lịch sử
	Đạo đức
	Địa lí
	SHTT


      Tổng số học sinh tham gia học: Học qua phần mềm zoom, 37/38 học sinh tham gia (01 Khuyết tật trí tuệ )

Lưu ý:  Môn Tiếng Anh giáo viên gửi trước video bài giảng và học sinh học theo video trên nhóm zalo kết hợp với sự hướng dẫn của GV qua phần mềm zoom ( trong đó 2 tiết học sinh học qua video, 2 tiết học sinh sẽ học qua phần mềm zoom)
             Các môn Thể dục, Âm nhạc, Khoa học, Mĩ thuật, Tin học, Kỹ thuật, Lịch sử, Địa lí, Đạo đức, học qua hình thức gửi phiếu bài tập, video,  nghiên cứu bài có sự hướng dẫn của giáo viên.

             Các bạn vào học đúng giờ.

             Tắt míc khi vào lớp.

             Chuẩn bị bài chu đáo trước khi vào lớp: Sách giáo khoa; Vở chính tả, Tiếng Anh.
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